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                           Cấp độ 

 

     Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Cộng 

VDC  

TN TL 

 

TN 

 

TL TL  

1. Phần văn bản  

- Gió lạnh đầu mùa; 

- Tuổi thơ tôi; 

- Những cánh buồm; 

- Mây và sóng. 

 

- Nhớ được tên 

tác giả, nguồn 

gốc, thể loại, nội 

dung của các 

văn bản. 

- Xác định được 

chủ đề, thông 

điệp của văn 

bản. 

.  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C1,3) 

1,0 

10% 

 

 

1(C4) 

0,5 

5% 

  

3 

1,5 

15% 

2. Phần  

Tiếng Việt  

- Dấu ngoặc kép; 

- Từ đa nghĩa và từ đồng âm; 

- Nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, 

từ láy. 

- Gọi tên và nêu 

được tác dụng 

của biện pháp 

nghệ thuật trong 

phần trích dẫn 

của văn bản. 

- Công dụng của 

dấu ngoặc kép 

trong câu. 

 

- Giải thích 

được nghĩa của 

từ. 

- Phân biệt được 

từ đồng âm và 

từ đa nghĩa. 

 

 
 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C2) 

0,5 

5% 

1(C1) 

1,0 

10% 

 

1(C2) 

2,0 

20% 

 

3 

3,5 

35% 

3. Phần  

Tập làm văn 

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc 

về một bài thơ: 

- Chuyện cổ nước mình; 

- Mây và sóng; 

- Con là... 

 

  

Viết được đoạn 

văn hoàn chỉnh 

ghi lại cảm xúc 

về một bài thơ. 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

  

 

1 (C3) 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

4 

2,5 

25% 

2 

2,5 

 25% 

1 

5,0 

50% 

7 

10 

100% 


